
Triêt lý
Câu Xá Luận

Giới thiệu
Luận Câu - Xá

Tác giả Thế Thân
(Vasubandhu 316–396 TL)

Tác phẩm

Tôn chỉ “Quań sat́ cùng
tột ly ́nhân quả của mê
va ̀ngộ đê ̉đạt đêń chân
trı ́vô lậu của Niêt́-baǹ”.

kośa, tên tắt bộ luận
Abhidharma-kośa

Gồm 9 Phẩm thể hiện rõ
Triết lý Luận Câu Xá

6 điểm
triết học

Phân chia pháp
75 Pháp

Hữu Vi
72

Vô Vi
3

Sắc
11

Căn
5

Trần
5

Vô biểu
1

Tâm
1

Tâm sở
46

Đại địa
10

Đại thiện địa
10

Đại bất thiện địa
2

Đại phiền não
6

Tiểu phiền não
10

Bất định
8

Tâm bất tương ưng
hành 14

(đắc, phi đắc, đồng
phận, vô tưởng quả, vô

tưởng định, diệt tận
định, mạng căn, sinh,

trụ, dị, diệt,danh thân,
cú thân, văn thân).

Hư không

Trạch diệt

Phi trách diệt

Thuyết nhân - quả

Nhân
6

Duyên
4

Quả
5

Năng tác nhân.

Câu hữu nhân

Đồng loại nhân

Tương ưng nhân

Biến hành nhân

Dị thục nhân

Nhân duyên

Thứ đệ duyên

Tăng thượng duyên

Sở duyên duyên

Tăng thượng quả

Sĩ dụng quả.

Đẳng
lưu
quả

Dị thục quả

Ly hệ quả

Thuyết tam thế thật
hữu

Kinh

Nhận thức

Cảnh

Nhân - quả
Thuyết vi cực

Tư tưởng giải thoát

Phá chấp ngã

Vi tế

Hữu hình cực vi

Vi trần cực vi Trạng thái tham dục,
ngu si đoạn trừ vĩnh

viễn

Hữu dư ý + Vô dư y

Đại ý 9 phẩm

Phân biệt giới

Phân biệt căn

Phân biệt thế gian

Phân biệt nghiệp

Phân biệt tuỳ miên

Phân biệt thánh hiền

Phân biệt trí

Phân biệt định

Phá chấp ngã

Kết luận

Chân lý loại trừ tập tục
nghi lễ siêu hình

Tồi tà, hiển chánh

Tiêu biểu thời kỳ bộ
phái

Hệ thống hoá tư tưởng
Nhất thiết hữu bộ

Đề cập giáo lý các bộ
phái khác

Đưa ra quan điểm Kinh
lượng bộ

Bài học cá nhân

Tư duy, kiến thức

Quá trình tu tập


